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Lớp thứ hai (Từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2015):
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	Tư pháp Quảng Trạch

	1
	Dương Văn Thoại
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Xuân
	

	2
	Nguyễn Nữ Mai Sương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Hưng
	

	3
	Tạ Thị Hường
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Tùng
	

	4
	Hoàng Anh Huê
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Phú
	

	5
	Trần Thị Huyền Trang
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cảnh Dương
	

	6
	Lê Văn Trí
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Đông
	

	7
	Nguyễn Thanh Duyền
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Hợp
	

	8
	Từ Ngọc Hoàng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Kim
	

	9
	Đàm Huy Toàn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Châu
	

	10
	Nguyễn Đình Phi
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Thạch
	

	11
	Hồ Xuân Phú
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Phương
	

	12
	Lê Đức Hiếu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Trường
	

	13
	Ngô Xuân Hoài
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Thanh
	

	14
	Nguyễn Văn Lương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Lưu
	

	15
	Phạm Thị Thịnh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Tiến
	

	16
	Trần Đình Nguyên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Liên
	

	17
	Trần Tiến Phương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phù Hóa
	

	18
	Hoàng Trung Chính
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cảnh Hóa
	

	Tư pháp Ba Đồn

	19
	Đoàn Hải Dương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Hải
	

	20
	Phạm Ngọc Hòa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Tân
	

	21
	Nguyễn Xuân Hòa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Tùng
	

	22
	Trần Thị Hường
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Tiên
	

	23
	Lê Thị Duy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Minh
	

	24
	Nguyễn Quang Thìn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Sơn
	

	25
	Trần Khắc Tăng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Thủy
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Hòa
	

	27
	Phạm Xuân San
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Lộc
	

	28
	Hoàng Thị Thủy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quảng Văn
	

	Tư pháp Tuyên Hóa

	29
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lâm Hóa
	

	30
	Nguyễn Thị Hóa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Hóa
	

	31
	Nguyễn Thị Hương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thanh Thạch
	

	32
	Đinh Thế Linh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hương Hóa
	

	33
	Võ Lâm Hòa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Kim Hóa
	

	34
	Đinh Xuân Phầu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lê Hóa
	

	35
	Lương Duy Thú
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Sơn Hóa
	

	36
	Đoàn Xuân Liên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Hóa
	

	37
	Phạm Anh Túy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Nam Hóa
	

	38
	Lê Ngọc Tâm
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đức Hóa
	

	39
	Phạm Xuân Hòa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thạch Hóa
	

	40
	Trần Thanh Trường
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phong Hóa
	

	41
	Trần Thị Thu Phượng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Mai Hóa
	

	42
	Hoàng Tư Soa
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tiến Hóa
	

	43
	Đặng Văn Duyên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Châu Hóa
	

	44
	Trần Bằng Giang
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Hóa
	

	45
	Phạm Văn Hải
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cao Quảng
	

	46
	Mai Hữu Chỉnh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ngư Hóa
	

	47
	Đoàn Thị Loan
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thuận Hóa
	

	Tư pháp Minh Hóa

	48
	Cao Thị Nguyện
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hóa Hợp
	

	49
	Đinh Thị Chương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hóa Thanh
	

	50
	Đinh Văn Hiên
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Dân Hóa
	

	51
	Đinh Thanh Duẫn
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hóa Phúc
	

	52
	Đinh Minh Chiến
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Minh Hóa
	

	53
	Cao Viết Hùng
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thượng Hóa
	

	54
	Cao Lê Dương
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hóa Tiến
	

	55
	Đinh Toàn Nghệ
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Quy Hóa
	

	56
	Đinh Thị Hiền Thủy
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trọng Hóa
	

	57
	Đinh Thanh Xuyến
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hóa Sơn
	

	58
	Cao Văn Luận
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Hóa
	

	59
	Cao Trung Hiếu
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Xuân Hóa
	

	60
	Cao Tiến Thanh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trung Hóa
	

	61
	Đinh Duy Khánh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hồng Hóa
	

	62
	Trần Anh Vĩnh
	Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Yên Hóa
	


